
MS889DRW14
MS887RW14

* Lưu ý: Dây cấp nước và dây điện sẽ lắp đặt bên ngoài bàn cầu khi kết hợp với nắp rửa điện tử WASHLET TCF6631A..
   Water supply hose and electrical core install outside the toilet when combined with WASHLET TCF6631A item.

CS320DRW7
Bàn cầu hai khối kèm nắp rửa 
điện tử WASHLET TCF6631A
Hệ thống xả: Siphon 4.8L/3L
Thiết kế: Thân dài
Tâm xả: 305mm
695D x 380W x 765H mm

Close-coupled Toilet with 
WASHLET TCF6631A
Flush system: Siphon 4.8L/3L
Bowl shape: Elongated
Rough-in: 305mm

CS300DRW7
Bàn cầu hai khối kèm nắp rửa 
điện tử WASHLET TCF6631A
Hệ thống xả: Siphon 4.8L/3L
Thiết kế: Thân dài
Tâm xả: 305mm
695D x 453W x 770H mm

Close-coupled Toilet with 
WASHLET TCF6631A
Flush system: Siphon 4.8L/3L
Bowl shape: Elongated
Rough-in: 305mm

CS735DW7
Bàn cầu hai khối kèm nắp rửa 
điện tử WASHLET TCF6631A
Hệ thống xả: Tornado 4.8L/3L
Thiết kế: Thân dài   
Tâm xả: 305mm   
700D x 420W x 734H mm   

Close-coupled Toilet with 
WASHLET TCF6631A   
Flush system: Tornado 4.8L/3L   
Bowl shape: Elongated  
Rough-in: 305mm   
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CS838DW7

CS945DNW7
Hệ thống xả: Siphon 4.8L/3L
Flush system: Siphon 4.8L/3L

CS948DW7
Bàn cầu hai khối
Kèm nắp rửa điện tử WASHLET TCF6631A
Hệ thống xả: Tornado 4.5L/3L
Thiết kế: Thân dài
Tâm xả: 305mm
700D x 378W x 806H mm

Close-coupled Toilet with WASHLET TCF6631A
Flush system: Tornado 4.5L/3L
Bowl shape: Elongated
Rough-in: 305mm

Bàn cầu hai khối kèm Nắp rửa điện tử 
WASHLET TCF6631A
Hệ thống xả: Tornado 4.5L/3L
Thiết kế: Thân dài 
Tâm xả: 305mm 
700D x 388W x 734H mm

Close-coupled Toilet with WASHLET TCF6631A
Flush system: Tornado 4.5L/3L
Bowl shape: Elongated 
Rough-in: 305mm

NEW

Nắp rửa điện tử WASHLET 
WASHLET 

Nắp đóng êm 
Soft-closing

cover

MÃ SẢN PHẨM
CODE

BỘ KẾT HỢP 
COMBINATION CHARTSTT 

No.

Bàn cầu một khối
One piece Tolets

Bàn cầu một khối
One piece Tolets

Nắp rửa cơ Ecowasher
Ecowasher

TCW07S

MS636CDRW12

CW823REAW12

_

CW823RAW11

_

CW823RAE2

TCF4911ZTCF4911ZTCF4911EZTCF4911EZ

1

2

4

5

6

7

8

9

11

12

14

15

17

18

19

20

21

24

MS636DT2

CW823RAT2

MS366T7

MS904T2

MS688T2

MS889DRT8
MS887RT8

MS914RT2

MS885T2

MS855T2

CS986GT9

CS769DRT8 
CS767RT8
CS838DT8
CS948DT8

CS945PDT2

CS945DNT3

CS735DT3

CS325DRT3

CS320DRT3

CS320PDRT3

CS300DRT3

_

_

_

MS889CDRW12
MS887CRW12

MS914CRW12

MS885CW12

MS855CDW12

CS986CGW12 

CS769CDRW12 
CS767CRW12
CS838CDW12
CS948CDW12

_

_

_

_

_

_

_

_

_

__

_

_

_

MS366W11

_

_

_

_

_

_MS688W11

MS889DRW11
MS887RW11

_

MS885W11

MS855W11

CS986GW11

CS769DRW11 
CS767RW11
CS838DW11
CS948DW11

CS945PDW11

CS945DNW11

CS735DW11

CS325DRW11

CS320DRW11

CS320PDRW11

CS300DRW11

_

_

_

_

TCF6531Z

MS366W6

MS904W6

MS688W6

MS889DRW6
MS887RW6

_

MS885W6

MS855W6

CS986GW6

CS769DRW6 
CS767RW6
CS838DW6
CS948DW6

CS945PDW6

CS945DNW6 

CS735DW6

CS325DRW6

CS320DRW6

CS320PDRW6

CS300DRW6

TCF24460AAA

MS889CDRW15
MS887CRW15

_

MS885CDW15

MS855CDW15

CS986CGW15

CS769CDRW15
CS767CRW15
CS838CDW15
CS948CDW15

TCF24410AAA

MS366W14

MS904W14

MS688W14

_

MS885DW14

MS855DW14

CS986GW14

CS769DRW14
CS767RW14
 CS838DW14
CS945DNW14

CS945PDW14

CS945DNW14

CS735DW14

CS325DRW14

CS320DRW14

CS320PDRW14

CS300DRW14

_

_

TCF6631A

 MS366W7 

MS904W7

MS688W7

MS889DRW7
MS887RW7

_

MS885W7

MS855W7

CS986GW7

CS769DRW7 
CS767RW7
CS838DW7
CS948DW7

CS945PDW7

CS945DNW7 

CS735DW7

CS325DRW7

CS320DRW7

CS320PDRW7

CS300DRW7

TCW1211A

_

CW823RAE4

MS366E4

MS904E4

MS688E4

MS889DRE4
MS887RE4

_

MS885E4

MS855E4

CS986GE4

CS769DRE4 
CS767RE4 
CS838DE4
CS948DE4

CS945PDE4

CS945DNE4

CS735DE4

CS325DRE4

CS320DRE4

CS320PDRE4

CS300DRE4

MS366E2

MS904E2

MS688E2

MS889DRE2
MS887RE2

MS914RE2

MS885E2

MS855E2

CS986GE2

CS769DRE2 
CS767RE2 
CS838DE2 
CS948DE2

CS945PDE2

CS945DNE2

CS735DE2

CS325DRE2

CS320DRE2

CS320PDRE2

CS300DRE2

Bàn cầu hai khối
Close-coupled Toilets

Bàn cầu hai khối
Close-coupled Toilets

2016 2016

2016 2016 2016

NEW


